
 

BẢNG SỐ 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN THƯỜNG TÍN 

(Kèm theo Quyết định số: 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội) 
 

 
Đơn vị tính : đ/m2 
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Tên địa phương 

Mức giá 

 
Đất ở Đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp 

1 Xã Duyên Thái 780 000 500 000 

2 Xã Ninh Sở 780 000 500 000 

3 Xã Nhị Khê 780 000 500 000 

4 Xã Văn Bình 780 000 500 000 

5 Xã Hà Hồi 780 000 500 000 

6 Xã Liên Phương 780 000 500 000 

7 Xã Văn Phú 780 000 500 000 

8 Xã Tiền Phong 700 000 470 000 

9 Xã Tô Hiệu 780 000 500 000 

10 Xã Minh Cường 780 000 500 000 

11 Xã Vạn Điểm 780 000 500 000 

12 Xã Hoà Bình 600 000 400 000 

13 Xã Thư Phú 600 000 400 000 

14 Xã Hiền Giang 600 000 400 000 

15 Xã Hồng Vân 600 000 400 000 

16 Xã Tự Nhiên 600 000 400 000 

17 Xã Văn Tự 600 000 400 000 

18 Xã Văn Tảo 600 000 400 000 

19 Xã Thắng Lợi 600 000 400 000 

20 Xã Khánh Hà 600 000 400 000 

21 Xã Quất Động 600 000 400 000 

22 Xã Dũng Tiến 600 000 400 000 

23 Xã Thống Nhất 500 000 300 000 

24 Xã Lê Lợi 500 000 300 000 

25 Xã Chương Dương 500 000 300 000 

26 Xã Nghiêm Xuyên 500 000 300 000 

27 Xã Nguyễn Trãi 500 000 300 000 

28 Xã Tân Minh 500 000 300 000 
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